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Hướng dẫn việc áp dụng biện pháp đặt tiền hoặc tài sản có giá trị

để bảo đảm thay thế biện pháp tạm giam






-----------------------


Để áp dụng đúng và thống nhất các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về biện pháp đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính thống nhất hướng dẫn việc áp dụng biện pháp này như sau:

CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh


1. Thông tư này quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện áp dụng; trình tự thủ tục áp dụng, hủy bỏ biện pháp đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm (sau đây gọi tắt là biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm); trả lại tiền hoặc tài sản bảo đảm. 


2. Thông tư này áp dụng đối với bị can, bị cáo đang bị tạm giam, các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ, cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan. 

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm


1. Cơ quan tiến hành tố tụng phải cân nhắc toàn diện và đầy đủ các điều kiện về tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân và tình trạng tài sản của bị can bị cáo, đối chiếu với yêu cầu về bảo đảm hiệu quả ngăn chặn để quyết định việc áp dụng biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm thay thế cho biện pháp tạm giam. 


2. Biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm có thể được áp dụng trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm hoặc xét xử phúc thẩm.

Điều 3. Điều kiện áp dụng biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm

1. Cơ quan tiến hành tố tụng có thể áp dụng biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm đối với bị can, bị cáo đang bị tạm giam khi có đủ các điều kiện sau đây:

 
a) Bị can, bị cáo có nhân thân tốt (ví dụ: chưa có tiền án tiền sự; thành khẩn, ăn năn, hối lỗi; là thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; là người chưa thành niên và đang đi học);


b) Bị can, bị cáo phải có khả năng về tài chính để đặt bảo đảm theo mức mà cơ quan tiến hành tố tụng quyết định. Đối với bị can, bị cáo là người chưa thành niên mà không có hoặc không đủ tiền, tài sản bảo đảm thì xem xét đến khả năng tài chính của người đại diện hợp pháp; 

c) Có căn cứ để tin rằng, bị can, bị cáo có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc không tiêu huỷ, che giấu chứng cứ hoặc có hành vi khác cản trở việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc việc cho bị can, bị cáo tại ngoại không gây ảnh hưởng lớn đến trật tự, an toàn xã hội.

2. Biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm có thể được áp dụng để thay thế cho biện pháp tạm giam đối với bị can, bị cáo, trừ các trường hợp sau đây: 

a) Phạm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội phá hoại hoà bình, chống loài người, tội phạm chiến tranh; 

b) Phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng về ma túy;
c) Phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người; 

d) Phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm quyền sở hữu, bao gồm: tội cướp tài sản, tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tội cưỡng đoạt tài sản, tội cướp giật tài sản, tội công nhiên chiếm đoạt tài sản.
đ) Hành vi phạm tội gây bất bình lớn trong nhân dân.
Điều 4. Tiền, tài sản được đặt để bảo đảm; 

1. Tiền, tài sản được đặt để bảo đảm bao gồm:
a) Tiền, tài sản thuộc sở hữu riêng của bị can, bị cáo;

b) Tiền, tài sản thuộc sở hữu chung của bị can, bị cáo và những người khác;

c) Tiền, tài sản thuộc sở hữu của người đại diện hợp pháp của bị can, bị cáo là người chưa thành niên.

2. Tiền, tài sản được đặt để bảo đảm bao gồm tiền Việt Nam, vàng bạc, kim loại quý, đá quý, ngoại tệ có khả năng chuyển đổi; các chứng chỉ có giá được phép giao dịch (ví dụ: công trái, trái phiếu, séc) và các tài sản khác xác định được giá trị để bảo đảm, trừ những loại tài sản sau đây:

a) Cổ phiếu;

b) Vật mau hỏng, khó bảo quản, khó quản lý;


c) Tài sản đang có tranh chấp;


d) Tài sản là vật dụng thiết yếu cho sinh hoạt hàng ngày;


đ) Tài sản là hàng hóa cấm lưu thông; 


e) Nhà, đất là chỗ ở duy nhất mà gia đình bị can, bị cáo hoặc gia đình của người đồng chủ sở hữu đang sinh sống;


g) Phần giá trị tài sản đang được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác;


h) Tài sản đang bị kê biên hoặc tạm giữ;


i) Tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp. 

Điều 5. Mức tiền, giá trị tài sản đặt bảo đảm

 1. Căn cứ vào khả năng tài chính của bị can, bị cáo, của người đại diện hợp pháp của bị can, bị cáo chưa thành niên, cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án quyết định mức tiền, trị giá tài sản cụ thể mà bị can, bị cáo phải đặt để bảo đảm hiệu quả ngăn chặn của biện pháp này nhưng không dưới:

a) Mười triệu đồng đối với tội phạm ít nghiêm trọng;

b) Năm mươi triệu đồng đối với tội phạm nghiêm trọng;


c) Một trăm năm mươi triệu đồng đối với tội phạm rất nghiêm trọng; 

d) Ba trăm năm mươi triệu đồng đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

2. Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án có thể quyết định mức tiền, trị giá tài sản thấp hơn nhưng không dưới 1/2 của các mức tương ứng nói trên đối với bị can, bị cáo thuộc một trong các trường hợp sau đây:


a) Bị can, bị cáo cư trú tại vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;


b) Bị can, bị cáo thuộc hộ nghèo;


c) Bị can, bị cáo là thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; 


d) Bị can, bị cáo là phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi;


đ) Bị can, bị cáo là người mắc bệnh hiểm nghèo mà có nơi cư trú rõ ràng;


e) Bị can, bị cáo là người trên bảy mươi tuổi hoặc người trên sáu mươi tuổi nhưng thường xuyên ốm đau, bệnh tật; 


g) Bị can, bị cáo là người chưa thành niên;


h) Bị can, bị cáo là người lao động chính trong gia đình.
Điều 6. Quản lý tiền, tài sản bảo đảm

1. Kho bạc nhà nước nơi cơ quan ra quyết định đặt tiền, tài sản bảo đảm đóng trụ sở, cơ quan tài chính có thẩm quyền trong quân đội nhân dân (đối với trường hợp vụ án do các cơ quan tiến hành tố tụng trong quân đội nhân dân thụ lý) quản lý các loại tiền, tài sản, giấy tờ sau:


a) Tiền đồng Việt Nam, các loại ngoại tệ có khả năng chuyển đổi, giấy tờ trị giá được bằng tiền;


b) Kim loại quý, đá quý;


c) Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản bảo đảm là bất động sản hoặc động sản thuộc loại cồng kềnh không thể di dời được;


d) Sổ tiền gửi tiết kiệm. 


2. Kho vật chứng nơi cơ quan ra quyết định đặt tiền, tài sản bảo đảm đóng trụ sở quản lý các động sản không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.


3. Kho bạc nhà nước và kho vật chứng có trách nhiệm:


a) Tiếp nhận và quản lý tiền, tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật hiện hành;


b) Trả lại tiền, tài sản bảo đảm theo hướng dẫn tại chương IV Thông tư này;


c) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan ra quyết định đặt tiền, tài sản bảo đảm và tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao nhận tiền, tài sản bảo đảm.


4. Chi phí quản lý tiền, tài sản bảo đảm do người đặt tiền, tài sản bảo đảm chịu.  

CHƯƠNG II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP 

ĐẶT TIỀN, TÀI SẢN BẢO ĐẢM
Điều 7. Thông báo về việc đặt tiền, tài sản bảo đảm

Khi xét thấy có đủ điều kiện có thể áp dụng biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm, cơ quan đang tiến hành tố tụng đối với vụ án phải gửi cho bị can, bị cáo thông báo về việc họ có thể đề nghị được đặt tiền, tài sản bảo đảm kèm theo mẫu đơn đề nghị và mẫu giấy chấp thuận đặt tiền, tài sản bảo đảm thông qua cơ sở giam giữ.

Trong thời hạn một ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo và mẫu đơn, cơ sở giam giữ có trách nhiệm chuyển cho bị can, bị cáo để họ làm đơn đề nghị được đặt tiền, tài sản bảo. 


Điều 8. Thời hạn, thủ tục đề nghị được đặt tiền, tài sản bảo đảm 


1. Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo và mẫu đơn, bị can, bị cáo phải gửi đơn đề nghị được đặt tiền, tài sản bảo đảm cho cơ quan tiến hành tố tụng đã thông báo thông qua cơ sở giam giữ.  

Trong trường hợp bị can, bị cáo định đặt tiền, tài sản thuộc sở hữu chung, thì kèm theo đơn phải có giấy chấp thuận đặt tiền, tài sản bảo đảm của các đồng chủ sở hữu. 

2. Trong thời hạn một ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn của bị can, bị cáo, cơ sở giam giữ có trách nhiệm chuyển cho cơ quan tiến hành tố tụng đã thông báo. 

Điều 9. Xác minh tình trạng tài sản của bị can, bị cáo
1. Sau khi nhận được đơn đề nghị được đặt tiền, tài sản bảo đảm, cơ quan đang tiến hành tố tụng đối với vụ án phải nhanh chóng tiến hành xác minh tình trạng tài sản của bị can, bị cáo, của người đại diện hợp pháp của bị can, bị cáo chưa thành niên. Trong trường hợp tài sản định đặt không phải là tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền thì phải tổ chức định giá. 

Việc định giá tài sản được thực hiện như sau:

a) Cơ quan đang tiến hành tố tụng đối với vụ án có thể tự mình định giá hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền quản lý về mặt chuyên môn đối với tài sản định đặt bảo đảm tiến hành định giá tài sản. Trong trường hợp cần thiết thì ra quyết định thành lập Hội đồng định giá để xác định giá trị tài sản do đại diện cơ quan đang tiến hành tố tụng đối với vụ án làm Chủ tịch; với thành phần tham gia gồm đại diện cơ quan tài chính và đại diện của các cơ quan, tổ chức hữu quan khác;
b) Khi tiến hành định giá tài sản phải có mặt chủ sở hữu tài sản hoặc người đại diện được ủy quyền và các đồng chủ sở hữu (nếu có). Những người có mặt được tham gia phát biểu ý kiến về việc định giá tài sản;
c) Việc định giá tài sản phải được lập biên bản có chữ ký của người lập biên bản, người đại diện có thẩm quyền của cơ quan chuyên môn trong trường hợp cơ quan này tiến hành định giá tài sản hoặc các thành viên của Hội đồng định giá trong trường hợp việc định giá do Hội đồng tiến hành và chủ sở hữu tài sản hoặc người đại diện được ủy quyền và các đồng sở hữu chủ (nếu có);
d) Chi phí định giá tài sản do chủ sở hữu tài sản chịu. Trong trường hợp bị can, bị cáo không được áp dụng biện pháp đặt tiền tài sản bảo đảm thì chi phí định giá tài sản do cơ quan đang tiến hành tố tụng đối với vụ án chịu, trừ trường hợp do lỗi của chủ sở hữu tài sản.

Biên bản định giá tài sản phải được giao cho chủ sở hữu tài sản một bản; đại diện của các đồng chủ sở hữu (nếu có) một bản và một bản lưu vào hồ sơ vụ án.

2. Việc xác minh tình trạng tài sản của bị can, bị cáo, của người đại diện hợp pháp của bị can, bị cáo chưa thành niên phải được hoàn thành trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị được đặt tiền, tài sản bảo đảm của bị can, bị cáo. Trường hợp phải định giá tài sản thì thời hạn đó có thể được kéo dài hơn nhưng không quá mười lăm ngày làm việc.


Điều 10. Quyết định áp dụng biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm 

1. Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xác minh tình trạng tài sản, cơ quan đang tiến hành tố tụng đối với vụ án ra quyết định áp dụng biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm đối với bị can, bị cáo. Trong trường hợp không áp dụng thì phải thông báo cho bị can, bị cáo bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Quyết định áp dụng biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm của cơ quan điều tra kèm theo đề nghị xét phê chuẩn và hồ sơ, tài liệu có liên quan phải được gửi đến Viện kiểm sát cùng cấp để xét phê chuẩn trước khi thi hành. 


2. Quyết định áp dụng biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm phải được giao cho bị can, bị cáo thông qua cơ sở giam giữ.


Điều 11. Thực hiện việc đặt tiền, tài sản để bảo đảm 
1. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định áp dụng biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm, bị can, bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp của bị can, bị cáo chưa thành niên phải hoàn thành việc đặt tiền, tài sản bảo đảm. 


2. Đối với tài sản bảo đảm không phải là tiền hoặc giấy tờ trị giá được bằng tiền thì chỉ được đặt sau khi cơ quan tiến hành tố tụng đối với vụ án đã tiến hành định giá. 

3. Cơ quan áp dụng biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận tiền, tài sản bảo đảm và chuyển giao cho cơ quan quản lý. 

Việc tiếp nhận tiền, tài sản bảo đảm có thể được tiến hành tại trụ sở của cơ quan áp dụng biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm hoặc tại trụ sở của cơ quan quản lý tiền, tài sản bảo đảm. 
4. Việc đặt tiền, tài sản bảo đảm được thực hiện như sau: 

a) Đối với tiền Việt Nam, ngoại tệ có khả năng chuyển đổi, kim loại quý, đá quý và các chứng chỉ có giá được phép giao dịch thì bị can, bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị can, bị cáo chưa thành niên hoặc người đại diện được ủy quyền giao cho đại diện cơ quan áp dụng biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm. Cơ quan nhận bàn giao có trách nhiệm chuyển số tiền, kim khí quý, đá quý và các loại giấy tờ, chứng chỉ tiền gửi cho kho bạc nhà nước nơi cơ quan mình đóng trụ sở hoặc cơ quan tài chính có thẩm quyền trong quân đội nhân dân (đối với trường hợp vụ án do các cơ quan tiến hành tố tụng trong quân đội nhân dân thụ lý) để quản lý;
b) Đối với tiền gửi tiết kiệm thì bị can, bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị can, bị cáo chưa thành niên hoặc người đại diện được ủy quyền phải giao sổ tiền gửi tiết kiệm cho đại diện cơ quan áp dụng biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm. Cơ quan nhận bàn giao có trách nhiệm chuyển sổ tiền gửi tiết kiệm cho kho bạc nhà nước nơi cơ quan mình đóng trụ sở hoặc cơ quan tài chính có thẩm quyền trong quân đội nhân dân (đối với trường hợp vụ án do các cơ quan tiến hành tố tụng trong quân đội nhân dân thụ lý) để quản lý, đồng thời phải thông báo ngay cho ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng nơi gửi tiết kiệm để phong toả số tiền đó;
c) Đối với tiền đang trong tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác thì bị can, bị  cáo hoặc người đại diện hợp pháp của bị can, bị cáo chưa thành niên phải chuyển số tiền đó về tài khoản tạm giữ của cơ quan áp dụng biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm tại kho bạc nhà nước hoặc cơ quan tài chính có thẩm quyền trong quân đội nhân dân (đối với trường hợp vụ án do các cơ quan tiến hành tố tụng trong quân đội nhân dân thụ lý) và nộp cho cơ quan áp dụng biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm giấy xác nhận của kho bạc nhà nước nước hoặc cơ quan tài chính có thẩm quyền trong quân đội nhân dân (đối với trường hợp vụ án do các cơ quan tiến hành tố tụng trong quân đội nhân dân thụ lý) về việc số tiền bảo đảm đã được chuyển về tài khoản tạm giữ;
d) Đối với nhà cửa, đất đai và các loại bất động sản khác hoặc động sản thuộc loại cồng kềnh không thể di dời được thì bị can, bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp của bị can, bị cáo chưa thành niên hoặc người đại diện được ủy quyền phải đặt giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản đó cho cơ quan áp dụng biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm. Trong trường hợp những tài sản này thuộc diện phải đăng ký quyền sở hữu thì kèm theo giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, phải có bản sao giấy chứng nhận việc đăng ký đó. Cơ quan nhận bàn giao có trách nhiệm chuyển các giấy tờ này cho kho bạc nhà nước nơi cơ quan mình đóng trụ sở nước hoặc cơ quan tài chính có thẩm quyền trong quân đội nhân dân (đối với trường hợp vụ án do các cơ quan tiến hành tố tụng trong quân đội nhân dân thụ lý) để quản lý; 

đ) Đối với động sản không thuộc loại cồng kềnh, không thể di dời được  thì bị can, bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị can, bị cáo chưa thành niên hoặc người đại diện được ủy quyền giao cho đại diện cơ quan áp dụng biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm. Cơ quan nhận bàn giao có trách nhiệm chuyển số tài sản này cho kho vật chứng để quản lý; 

e) Khi nhận tiền, tài sản bảo đảm, cơ quan tiếp nhận phải lập biên bản có chữ ký của bên giao, bên nhận và đại diện của cơ quan quản lý tiền, tài sản bảo đảm. Biên bản đặt tiền, tài sản bảo đảm được lập thành ba bản, bên giao tiền, tài sản bảo đảm giữ một bản, bên nhận tiền, tài sản bảo đảm giữ một bản và một bản giao cho cơ quan quản lý tiền, tài sản bảo đảm.

5. Ngay sau khi việc đặt tiền, tài sản bảo đảm được hoàn thành, Viện kiểm sát đã áp dụng hoặc phê chuẩn biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm hoặc Tòa án đã áp dụng biện pháp này phải ra quyết định trả tự do cho bị can, bị cáo và gửi ngay quyết định đó đến cơ sở đang giam giữ bị can, bị cáo để thi hành.

CHƯƠNG III. HUỶ BỎ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐẶT TIỀN,

 TÀI SẢN BẢO ĐẢM


Điều 12. Huỷ bỏ việc áp dụng biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm 

1. Việc hủy bỏ biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án bị đình chỉ;

b) Bị can, bị cáo đã chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ đã cam đoan và việc áp dụng biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm không còn cần thiết; 

c) Bị can, bị cáo bị tạm giam về tội phạm khác; 

d) Bị can, bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp của bị can, bị cáo chưa thành niên không hoàn thành việc đặt tiền, tài sản bảo đảm trong thời hạn hướng dẫn tại khoản 1 Điều 11 Thông tư này;


đ) Bị can, bị cáo không có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan tiến hành tố tụng mà không có lý do chính đáng;


e) Bị can, bị cáo có hành vi tiêu huỷ, che giấu chứng cứ hoặc có hành vi khác cản trở việc điều tra, truy tố, xét xử;


g) Có chứng cứ chứng minh rằng, bị can, bị cáo sẽ bỏ trốn, tiêu huỷ hoặc che giấu chứng cứ hoặc có hành vi khác cản trở việc điều tra, truy tố, xét xử;


h) Bị can, bị cáo bỏ trốn.

2. Việc hủy bỏ biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm được thực hiện như sau:

a) Đối với trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này thì Viện kiểm sát hoặc Tòa án đang tiến hành tố tụng đối với vụ án ra quyết định huỷ bỏ việc áp dụng biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm; nếu vụ án đang ở giai đoạn điều tra thì sau khi ra quyết định đình chỉ điều tra, cơ quan điều tra đề nghị Viện kiểm sát đang tiến hành kiểm sát điều tra đối với vụ án ra quyết định huỷ bỏ việc áp dụng biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm; 

b) Đối với trường hợp quy định tại các điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều này thì Viện kiểm sát hoặc Tòa án đang tiến hành tố tụng đối với vụ án ra quyết định hủy bỏ việc áp dụng biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm, đồng thời, ra quyết định tạm giam đối với bị can, bị cáo đó theo quy định của pháp luật; trường hợp vụ án đang ở giai đoạn điều tra thì cơ quan điều tra đang thụ lý vụ án đề nghị Viện Kiểm sát đang tiến hành kiểm sát điều tra đối với vụ án ra quyết định hủy bỏ việc áp dụng biện pháp này, sau đó ra quyết định tạm giam.

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm h khoản 1 Điều này thì Viện kiểm sát hoặc Tòa án đang tiến hành tố tụng đối với vụ án ra quyết định hủy bỏ việc áp dụng biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm, đồng thời, yêu cầu cơ quan điều tra truy nã bị can, bị cáo; trường hợp vụ án đang ở giai đoạn điều tra thì cơ quan điều tra đang thụ lý vụ án đề nghị Viện Kiểm sát đang tiến hành kiểm sát điều tra đối với vụ án ra quyết định hủy bỏ việc áp dụng biện pháp này, sau đó ra quyết định truy nã bị can.

3. Quyết định hủy bỏ biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm và quyết định áp dụng biện pháp tạm giam theo quy định tại khoản 2 Điều này phải được giao cho bị can, bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp của bị can, bị cáo. 

Điều 13. Xử lý tiền, tài sản bảo đảm trong trường hợp huỷ bỏ biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm

1. Tiền, tài sản bảo đảm được trả lại cho bị can, bị cáo khi biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm bị hủy bỏ trong các trường hợp hướng dẫn tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều 12 của Thông tư này. Đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 12 Thông tư này, nếu bị can, bị cáo đã nộp được một phần tiền, tài sản bảo đảm thì phần tiền, tài sản đã nộp được trả lại cho họ.


2. Tiền, tài sản bảo đảm bị tịch thu sung quỹ nhà nước khi biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm bị hủy bỏ trong các trường hợp hướng dẫn tại các điểm đ, e và h khoản 1 Điều 12 Thông tư này hoặc trong trường hợp biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm bị hủy bỏ do bị can, bị cáo bị tạm giam về tội đã phạm sau khi áp dụng biện pháp này. 

CHƯƠNG IV. TRẢ LẠI TIỀN, TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Điều 14. Ra Quyết định trả lại tiền, tài sản bảo đảm


1. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án đang tiến hành tố tụng đối với vụ án ra quyết định trả lại tiền, tài sản bảo đảm khi có Quyết định huỷ bỏ biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm trong các trường hợp hướng dẫn tại các điểm a, b, c, d và h khoản 1 Điều 12 Thông tư này;

2. Quyết định trả lại tiền, tài sản bảo đảm của Cơ quan điều tra phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành.

3. Quyết định trả lại tiền, tài sản bảo đảm phải được phải được giao cho bị can, bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp của bị can, bị cáo và cơ quan đang quản lý tiền, tài sản bảo đảm.


Điều 15. Thủ tục trả lại tiền, tài sản bảo đảm

1. Bị can, bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp của bị can, bị cáo phải xuất trình các giấy tờ sau cho cơ quan quản lý tiền, tài sản bảo đảm để nhận lại tiền, tài sản bảo đảm:


a) Quyết định trả lại tiền, tài sản bảo đảm;


b) Giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tuỳ thân hợp lệ khác;


c) Biên bản đặt tiền, tài sản bảo đảm.


Đối với người được bị can, bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp của bị can, bị cáo uỷ quyền nhận lại tiền, tài sản bảo đảm thì ngoài các giấy tờ nêu trên còn phải xuất trình giấy uỷ quyền nhận lại tiền, tài sản bảo đảm, có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn nơi người uỷ quyền cư trú hoặc của cơ sở giam giữ nơi bị can, bị cáo đang bị tạm giam.

2. Việc trả lại tiền, tài sản bảo đảm phải được lập biên bản. Biên bản phải được lập thành ba bản, bên trả tiền, tài sản bảo đảm giữ một bản, bên nhận lại tiền, tài sản bảo đảm giữ một bản và một bản được bên trả tiền, tài sản bảo đảm gửi cho cơ quan đã ra quyết định trả lại tiền, tài sản bảo đảm cho bị can, bị cáo để lưu hồ sơ.  


Điều 16. Bồi thường thiệt hại


1. Trong trường hợp tiền, tài sản bảo đảm bị hư hỏng hoặc mất mát, thì cơ quan đang quản lý tiền, tài sản bảo đảm đó có trách nhiệm giải quyết việc bồi thường thiệt hại. Cá nhân, tổ chức có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì phải hoàn trả số tiền bồi thường đó theo quy định của pháp luật.
2. Việc bồi thường thiệt hại được giải quyết trên cơ sở thương lượng giữa cơ quan đang quản lý tiền, tài sản bảo đảm với bị can, bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp của bị can, bị cáo; trường hợp không thương lượng được thì giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.
CHƯƠNG V. HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN

Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày…. tháng …. năm 2011
2. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc hoặc chưa được hướng dẫn cần phải giải thích, hướng dẫn bổ sung, thì đề nghị phản ánh cho Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính để có sự giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung.
Điều 18. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với những trường hợp biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm được áp dụng trước ngày Thông tư này có hiệu lực nhưng khi Thông tư này có hiệu lực mới hủy bỏ việc áp dụng dụng biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm hoặc trả lại tiền, tài sản bảo đảm cho bị can, bị cáo thì áp dụng Thông tư này để giải quyết.  
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